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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI


Số: 04/CT-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2005


CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tổ chức tổng kết đánh giá các chương trình mục tiêu và 
các đề án, chương trình của tỉnh Lào Cai

Để chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng Kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lào Cai lần thứ XIII, đồng thời tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai 29 Đề án, Chương trình, Nghị quyết của tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trương tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã triển khai trên địa bàn và các Đề án, Chương trình, Nghị quyết theo Kế hoạch số 03/KH-TU của Tỉnh ủy. Trong đó có sơ kết đánh giá 2 năm triển khai 7 Chương trình trọng tâm hướng về cơ sở (2003-2004) và đề ra các giải pháp triển khai tổ chức thực hiện năm 2005, dự kiến mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành được phân công chỉ đạo, thực hiện các chương trình và các địa phương tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:

I- Đối với các ngành được phân công chủ trì thực hiện các chương trình mục tiêu và Đề án, Chương trình Nghị quyết của tỉnh.

1 - Các Đề án, Chương trình Nghị quyết của tỉnh và 7 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở:

1.1- Các ngành được phân công chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình của tỉnh (có danh mục phân công cụ thể kèm theo) chịu trách nhiệm phối hợp với với các huyện, thành phố và các ngành liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đến hết năm 2004. Báo cáo phải đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả, số liệu chính xác và ngắn gọn (không quá 5 trang). Cụ thể về nội dung yêu cầu phải nêu được các vấn đề sau:

- Kết quả thực hiện chương trình, đề án đến hết năm 2004, nêu rõ tổng vốn (bao gồm: Vốn ngân sách, vốn nước ngoài, vốn đóng góp của các tổ chức kinh tế xã hội và đóng góp của nhân dân quy ra giá trị), khối lượng thực hiện của từng chương trình, đề án.

- Đánh giá những kết quả, tồn tại hạn chế và rút ra bài học; đồng thời đề xuất kiến nghị để thực hiện có hiệu quả đề án, chương trình và nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trong đó đánh giá rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đề án.

- Kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2005.

- Những vấn đề cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 2006-2010 (tiến độ thực hiện cụ thể đối với các chương trình mục tiêu lớn).

1.2. Đối với 7 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở cần đánh giá, rà soát lại các chỉ tiêu, nêu những kết quả đạt được, chưa đạt, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị cụ thể để thực hiện ngay trong năm 2005.

Riêng chương trình thứ 7 về quy hoạch sản xuất gắn với quy hoạch sắp sếp dân cư, yêu cầu các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo (công văn số 167/CV-UB ngày 7/2/2005) để chọn ra 09 xã ở 09 huyện, thành phố thực hiện thí điểm trong năm 2005. Các huyện, thành phố gửi danh sách các xã đã lựa chọn về Văn phòng UBND tỉnh, Sở kế hoạch & ĐT trước ngày 28/2/2005.

1.3. Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo phải hoàn thành, gửi về Sở Kế hoạch & ĐT và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/3/2005 để tổng hợp chuẩn bị cho hội nghị tổng kết của tỉnh.

1.4. Các đồng chí lãnh đạo được phân công chỉ đạo thực hiện các đề án, chương tình nghị quyết của tỉnh (có danh sách phân công kèm theo) có trách nhiệm lãnh đạo các Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc các ngành thường trực và các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết đề án, chương trình được phân công. Trực tiếp xem xét các báo cáo trước khi gửi Sở Kế hoạch & ĐT và UBND tỉnh.

2- Đối với các chương trình mục tiều của Nhà nước trên địa bàn:

2.1. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các chương trình mục tiêu (kể cả mục tiêu quốc gia và các chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo) chịu trách nhiệm tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương tình mục tiêu do đơn vị mình phụ trách. Cụ thể báo cáo phải nêu rõ các vấn đề sau:

- Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu từ khi thực hiện đến hết năm 2004 (nêu rõ tổng vốn, nguồn vốn đầu tư và khối lượng thực hiện của từng chương trình mục tiêu); Kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2005; các vấn đề cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 2006-2010 (tiến độ thực hiện cụ thể); đề xuất kiến nghị để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu; đồng thời đánh giá tồn tại hạn chế và rút ra bài học, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan và đề nghị khen thuồng cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, mục tiêu.

- Chú ý đánh giá rõ các vấn đề về phân cấp, phân quyền, về cơ chế quản lý chương trình mục tiêu, về thực hiện nguyên tắc cồng khai dân chủ, sự tham gia của người dân, cơ chế quản lý sử dụng các cồng trình sau khi hoàn thành và chất lượng hiệu quả mục tiêu của chương trình.

2.2. Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo phải hoàn thành, gửi về Sở Kế hoạch & ĐT và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/4/2005 để tổng hợp.

II-Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố và các ngành, đoàn thể liên quan:

1-Căn cứ yêu cầu của tỉnh và hướng dẫn của các ngành được phân công chủ trì chương trình; UBND các huyện thành phố tập trang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực chương trình, rà soát đánh giá kết quả, tổng kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và các đề án, chương trình nghị quyết của tỉnh trên địa bàn, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định.

2- Các ngành, đoàn thể có liên quan, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan được phân công chủ trì chương trình để tổng hợp đánh giá kết quả, hiệu quả các chương trình mục tiêu và các đề án, chương trình nghị quyết của tỉnh một cách toàn diện, đúng yêu cầu quy định.

III-Phân công tổng hợp và chuẩn bị hội nghị tổng kết của tỉnh:

1-Tổng hợp báo cáo:

Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố và các sở, ngành thường trực đề án, chương trình (bao gồm cả 7 Chương trình trọng tâm) và các chương trình mục tiêu trên địa bàn, UBND tỉnh giao sở Kế hoạch & Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp xây dựng báo chung toàn tỉnh:

+ Sở Kế hoạch & ĐT tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh về 7 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở năm 2003- 2004 và kế hoạch triển khai chi tiết năm 2005. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/3/2005, trình UBND tỉnh thông qua để kịp tổ chức hội nghị tổng kết toàn tỉnh.

- Văn phòng UBND tính tổng hợp báo cáo tổng kết kết quả tình hình triển khai thực hiện 29 đề án chương trình, Nghị quyết theo Kế hoạch số 03/KH-TU của Tinh ủy. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2005.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các chương trình mục tiêu của Nhà nước trên địa bàn, thòi gian hoàn thành trước 10/5/2005.

2. Căn cứ tiến độ thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các ngành thường trực, UBND các huyện, thành phố và các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thời gian quy định. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết toàn tỉnh vào cuối tháng 3/2004.

3. Về Kế hoạch, thời gian tổng kết các chương trình, đề án và 7 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở sẽ có Văn bản chỉ đạo sau.

Đây là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2005, xây dựng Kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đang bộ Lào Cai lần thứ XIII; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu và hoàn thành đúng tiến độ.

	
	TM. UBND TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Quang Vinh


PHỤ LỤC

Danh sách các ngành, đơn vị được phân công chủ trì các chương trình, đề án, chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	ST T
	Tên chương trình, đề án
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo tỉnh phụ trách

	I
	Các Đề án, Chương trình, Nghị quyết của tỉnh
	
	

	1
	Đề án tập trung nghiên cứu chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế NLN theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất trên 1 diện tích canh tác.
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	2
	Đề án xây dựng tổ chức sản xuất, cung ứng và quản lý giống cây con năng xuất, chất lượng tốt.
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	3
	Đề án kiên cố hoá kênh mương nội đồng các vùng trọng điểm lúa
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	4
	Đề án xoá đói giảm nghèo 2001 - 2005
	Sở lao động TB&XH
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	5
	Đề án qui hoạch, sắp xếp bố trí lại dân cư ở các xã vùng cao, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn.
	Ban Dân tộc
	Đ/c Phạm Văn Cường

	6
	Đề án các mục tiêu giao thông
	Sở Giao thông VT
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	7
	Đề án xây dựng thành phố Lào Cai
	Sở Xây dựng
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	8
	Đề án xây dựng cụm công nghiệp Tằng Loỏng
	BQL các cụm CN
	Đ/c Phạm Văn Cường

	9
	Đề án phát triển công nghiệp và TTCN giai đoạn 2001 -2005
	Sở Công nghiệp
	Đ/c Phạm Văn Cường

	10
	Đề án đổi mới, sắp xếp lại DNNN
	Sở Kếhoạch & ĐT
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	11
	Đề án khai thác khu vực kinh tế cửa khẩu
	Sở Kế hoạch & ĐT
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	12
	Đề án phát triển kinh tế du lịch
	Sở Thương mại-DL
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	13
	Đề án phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập THCS
	Sở Giáo dục
	Đ/c Sùng Chúng

	14
	Đề án đào tạo xây dựng mạng lưới y tế cơ sở và đưa bác sỹ về xã, phường, thị trấn
	Sở Y tế
	Đ/c Sùng Chúng

	15
	Đề án bảo tồn khai thác, phát triển văn hoá các dân tộc
	Sở Văn hóa TT
	Đ/c Sùng Chúng

	16
	Đề án giải quyết việc làm cho người lao động
	Sở lao động TB&xk
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	17
	Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai 
	Trung tâm công nghệ TT


	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	18
	Đề án cải tiến việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân                      
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	18
	Đề án phân giới cắm mốc biên giới theo Hiệp ước Việt - Trung
	Sở Ngoại vụ
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	20
	Đề án An ninh - quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế đối ngoại
	Công an tỉnh
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	21
	Đề án phòng chống âm mưu DBHB và BLLĐ của các thế lực thù địch...
	Bộ CH Quân sự tỉnh
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	22
	Chích sách thu hút cán bộ KHKT, các nghệ nhân và công nhân trình độ tay nghề cao đến làm việc tại LC
	Sở Nội vụ
	Đ/c Sùng Chúng

	23
	Đề án cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện
	Sở Nội vụ
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	24
	Nghị quyết Phát triển lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	II
	7 Chương trình trọng tâm hướng về cơ sở:
	
	

	1
	Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn có trọng điểm;
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	2
	Chương trình xóa đói giảm nghèo;
	Sở lao đông TB&XH
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	3
	Chương trình giao thông liên thôn;
	Sở Giao thông VT
	Đ/c Phạm Vãn Cường

	4
	Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học;
	Sở Giáo dục
	Đ/c Sùng Chúng

	5
	Chương trình xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư;
	Sở văn hoa TT
	Đ/c Sùng Chúng

	6
	Chương trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
	Sở Nội vụ
	Đ/c Bùi Quang Vinh

	7
	Chương trình qui hoạch sản xuất gắn với qui hoạch sắp xếp dân cư nông nghiệp và nông thôn.
	Ban Dân tộc
	Đ/c Phạm Văn Cường

	III
	Các chương trình mục tiêu
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu Dân số KHH gia đình
	UB dân số gia đình và trẻ em
	Đ/c Sùng Chúng

	2
	Chương trình mục tiêu phòng chống một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS
	Sở Y tế
	Đ/c Sùng Chúng

	3
	Chương trình mục tiêu văn hóa
	Sở Văn hóa TT
	Đ/c Sùng Chúng

	4
	Chương trình múc tiêu giáo dục     
	   Sở Giáo dục
	Đ/c Sùng Chúng

	5
	Chương trình múc tiêu XĐGN và việc làm
	Sở lao động và TB&XH
	Đ/c Nguyễn Ngọc Kim

	6
	Chương trình múc tiêu nước sạch và VSMT            
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	7
	Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm
	Công an tỉnh
	Đ/c Sùng Chúng

	8
	Dự án 5 triệu ha rừng (661)
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	Đ/c Phạm Văn Cường

	9
	Chương trình 135
	Sở Kế hoạch & ĐT
	Đ/c Phạm Văn Cường
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